
Số thẻ 

HDV
Loại thẻ Ngày cấp

Ngày hết 

hạn
Số thẻ Giá trị đến

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời hạn

01 Hoàng Tuấn Vũ 19/4/1990 Nam 241243764 0947036679

Thôn Sơn Trà - Bình 

Hòa, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

266130140 Nội địa 27/02/2019 27/02/2024 266130140 03/10/2024

5204205304962 - Ngân 

hàng Agribank - Chi 

nhánh Đắk Lắk

02 Trần Nguyên Lợi 20/10/1991 Nam 241269989 0913874876

83/8 Nguyễn Tri 

Phương, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

266190189 Nội địa 27/02/2019 27/02/2024 266190189 03/10/2024

0231000688470 - Ngân 

hàng Vietcombank - 

Chi nhánh Đắk Lắk

03 Hồ Hữu Ngọc 02/02/1995 Nam 241593476 0395315044

Thôn 22 xã Cư Ni, 

huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk

266200204 Nội địa 25/9/2020 25/9/2025 266200204 03/10/2024

0280144126666 - Ngân 

hàng TMCP Quân Đội - 

Chi nhánh quận Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh

04 Cao Quốc Dũng 10/03/1996 Nam 241676573 0914750535

Số 82/3 Trương Công 

Định, TP Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

266180101 Nội địa 10/04/2018 10/04/2023 266180101 03/10/2024

0231000634531 - Ngân 

hàng Vietcombank, Chi 

nhánh Đắk Lắk

05 Đặng Ngọc Duy 31/01/1986 Nam 271891395 0939196686

434/69/25 Y Moan, 

Thôn 7, xã Cư Ebur, Tp 

Buôn Ma Thuột

266200199 Nội địa 09/01/2020 09/01/2025 266200199 03/10/2024

0121000642914 - Ngân 

hàng Vietcombank, Chi 

nhánh Biên Hoà, 

Đồng Nai

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          /10/2021 của UBND tỉnh)

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (ĐỢT 14)

Phụ lục
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